
PHỤ LỤC 1: CÁCH THỨC CHỌN MẪU KHẢO SÁT 

(Kèm theo Công văn số            /BNV-CCHC ngày       tháng       năm 2023 

của Bộ Nội vụ) 

 

Cách thức chọn mẫu khảo sát năm 2023 được thực hiện theo phương pháp 

ngẫu nhiên nhiều giai đoạn, như sau:  

1. Chọn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để khảo sát: 

Tại mỗi tỉnh, thành phố, tiến hành chọn 03 huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh (gọi chung là "huyện, quận") để khảo sát; riêng đối với Thành phố Hà 

Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chọn 06 huyện, quận.  

Năm 2023, tiếp tục chọn các huyện, quận đã được chọn năm 2022 để khảo sát. 

Lập danh sách các huyện, quận được chọn khảo sát của tỉnh, thành phố. Danh sách 

này sắp xếp tên của các huyện, quận theo vần abc; được lưu trong 01 file excel có 

tên file là “… (têntỉnh)danhsachquan,huyenkhaosat” (viết liền, không dấu).  

Ví dụ tên file: “angiangdanhsachquan,huyenkhaosat”. 

Danh sách này được lập theo mẫu tại Phụ lục 2. 

2. Chọn xã, phường, thị trấn để khảo sát: 

Tại mỗi huyện, quận được chọn khảo sát ở Khoản 1, chọn 03 xã, phường, 

thị trấn (gọi chung là “xã, phường”) để khảo sát. Việc chọn xã, phường để khảo sát 

được tiến hành như sau: 

* Bước 1: Phân nhóm và lập danh sách xã, phường của mỗi huyện, quận 

được chọn khảo sát 

Đối với mỗi huyện, quận được chọn khảo sát ở Khoản 1, tiến hành phân 

các xã, phường của huyện, quận đó thành 03 nhóm tương ứng với 03 loại đơn vị 

hành chính cấp xã theo quy định.  

Lập danh sách các xã, phường của mỗi nhóm đơn vị hành chính cấp xã 

của mỗi huyện, quận được chọn khảo sát. Danh sách này sắp xếp tên của các xã, 

phường theo vần abc; được lưu trong 01 file excel có tên file là “… 

(têntỉnh)danhsachxaphuong” (viết liền, không dấu). Ví dụ tên file: 

“angiangdanhsachxaphuong”. 

Trong file excel này có 03 sheet, mỗi sheet ghi danh sách các xã, phường 

của mỗi huyện, quận được khảo sát; riêng đối với Thành phố Hà Nội, Thành phố 

Hồ Chí Minh, mỗi file excel có 06 sheet. Tên của mỗi sheet là tên của huyện, 

quận được khảo sát. 

Danh sách này được lập theo mẫu tại Khoản 2, Phụ lục 2 

* Bước 2: Chọn xã, phường để khảo sát  

Từ mỗi danh sách xã, phường đã lập ở Bước 1, Khoản này, chọn 01 xã, 

phường để khảo sát. Việc chọn xã, phường để khảo sát được thực hiện như sau:  

Trong danh sách có xã, phường là nơi đặt trụ sở làm việc của UBND huyện, 
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quận, tiến hành chọn mặc nhiên xã, phường này để khảo sát (cho dù đứng ở vị 

trí nào trong danh sách). Trong 02 danh sách còn lại, tiến hành chọn xã, phường 

có thứ tự cuối cùng để khảo sát. 

Lập danh sách các xã, phường được chọn khảo sát của mỗi huyện, quận 

đã chọn ở Khoản 1. Danh sách này sắp xếp tên của xã, phường theo vấn abc; 

được lưu trong 01 file excel, với tên file là “… (têntỉnh)danhsachdiabankhaosat”. 

Ví dụ tên file: “angiangdanhsachdiabankhaosat”. 

Danh sách này được lập theo mẫu tại Khoản 4, Phụ lục 2. 

Lưu ý: Trong trường hợp huyện, quận chỉ có 01 hoặc 02 loại đơn vị hành 

chính cấp xã, tiến hành chọn mặc nhiên xã, phường là nơi đặt trụ sở làm việc 

của UBND huyện, quận và sau đó chọn 02 xã, phường ở cuối danh sách đối với 

trường hợp có 01 loại đơn vị hành chính hoặc 01 xã, phường ở cuối của mỗi 

danh sách đối với trường hợp có 02 loại đơn vị hành chính. 

3. Chọn thôn, ấp, bản, tổ dân phố, khu phố để khảo sát: 

Tại mỗi xã, phường được chọn khảo sát ở Khoản 2, chọn 02 thôn, ấp, bản, 

tổ dân phố, khu phố (gọi chung là “thôn, tổ dân phố”) để khảo sát. Việc chọn 

thôn, tổ dân phố để khảo sát được tiến hành như sau: 

* Bước 1: Lập danh sách các thôn, tổ dân phố của mỗi xã, phường được 

chọn khảo sát  

Đối với mỗi xã, phường được chọn khảo sát ở Khoản 2, tiến hành lập 

danh sách các thôn, tổ dân phố của xã, phường đó. Danh sách này sắp xếp tên 

của các thôn, tổ dân phố theo vần abc; được ghi trong 01 sheet có tên của huyện, 

quận trong 01 file excel có tên file là “… (têntỉnh)danhsachthon,todanpho” (viết liền, 

không dấu), Ví dụ tên file: “angiangdanhsachthon,todanpho”. 

Danh sách này được lập theo mẫu tại Khoản 3, Phụ lục 2 

* Bước 2: Chọn thôn, tổ dân phố để khảo sát 

Trong mỗi danh sách thôn, tổ dân phố đã lập ở Bước 1, Khoản này, tiến 

hành chọn thôn, tổ dân phố có số thứ tự 01 và thôn, tổ dân phố có số thứ tự cuối 

cùng để khảo sát. 

Lập danh sách thôn, tổ dân phố được chọn khảo sát của mỗi xã, phường 

đã chọn ở Khoản 2. Danh sách này sắp xếp tên của thôn, tổ dân phố theo abc;  

được lưu trong 01 file excel, với tên file là “… (têntỉnh)danhsachdiabankhaosat”. 

Ví dụ tên file: “angiangdanhsachdiabankhaosat”. 

Danh sách này được lập theo mẫu tại Khoản 4, Phụ lục 2. 

4. Chọn hộ gia đình của mỗi thôn, tổ dân phố để khảo sát: 

Đối với mỗi thôn, tổ dân phố được chọn khảo sát ở Bước 2, Khoản 3, 

chọn 150 hộ gia đình để khảo sát; riêng đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố 

Hồ Chí Minh, số lượng hộ gia đình trong mỗi danh sách là 250 hộ gia đình. Việc 

chọn hộ gia đình để khảo sát được tiến hành như sau: 
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* Bước 1: Lập danh sách các hộ gia đình của thôn, tổ dân phố được chọn 

khảo sát  

Đối với mỗi thôn, tổ dân phố được chọn khảo sát ở Bước 2, Khoản 3, tiến 

hành lập danh sách các hộ gia đình của thôn, tổ dân phố đó. Danh sách này sắp 

xếp tên chủ hộ gia định (hoặc người đại diện của hộ gia đình) theo vần abc. 

Danh sách hộ gia đình của mỗi thuyện, quận được lưu trong 01 file excel có tên 

file là “……(tênhuyện, quận)danhsachhogiadinh”, trong đó, có 06 sheet tương 

ứng với 06 danh sách hộ gia đình của 06 thôn, tổ dân phố được chọn khảo sát, 

với tên của mỗi sheet là tên của thôn, tổ dân phố. 

Danh sách này được lập theo mẫu tại Khoản 5, Phụ lục 2. 

* Bước 2: Chọn hộ gia đình để khảo sát 

Trong mỗi danh sách hộ gia đình đã lập ở Bước 1, tiến hành chọn 150 hộ 

gia đình ở phía đầu danh sách để khảo sát; riêng đối với Thành phố Hà Nội và 

Thành phố Hồ Chí Minh là 250 hộ gia đình ở phía đầu danh sách. 

Lập danh sách hộ gia đình được chọn khảo sát của mỗi huyện, quân. Danh 

sách này sát sắp xếp tên người chủ hộ theo vần abc; được lưu trong 01 file excel 

có tên file là “……(tênhuyện, quận)danhsachmaukhaosat”, trong đó, có 06 sheet 

tương ứng với 06 danh sách hộ gia đình của 06 thôn, tổ dân phố của huyện, quận này. 

Danh sách này được lập theo mẫu tại Khoản 5, Phụ lục 2. 

Lưu ý: Trong trường hợp đã có danh sách hộ gia đình của thôn, tổ dân 

phố trong cơ sở dữ liệu, có thể sử dụng danh sách này để chọn hộ gia đình theo 

Bước 2. 

5. Sắp xếp kết quả chọn mẫu khảo sát của mỗi tỉnh, thành phố 

Kết quả chọn mẫu khảo sát của mỗi tỉnh, thành phố gồm:  

- 01 danh sách các huyện, quận được chọn khảo sát của mỗi tỉnh, thành 

phố (Khoản 1): 

- 01 danh sách các xã, phường của huyện, quận được chọn khảo sát 

(Khoản 2): 

- 01 danh sách thôn, tổ dân phố của các xã, phường được chọn khảo sát 

(Khoản 3): 

- 01 danh sách địa bàn khảo sát của mỗi tỉnh, thành phố (Khoản 4):  

- 03 danh sách mẫu khảo sát của 03 huyện, quận được chọn khảo sát; 

riêng đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi thành phố 06 

danh sách (Khoản 5). 

6. Gửi kết quả chọn mẫu khảo sát cho Bộ Nội vụ: 

Kết quả chọn mẫu khảo sát của mỗi tỉnh (tại Khoản 5) gửi về Vụ Cải cách 

hành chính, Bộ Nội vụ theo cách sau: 
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- Gửi văn bản điện tử, trong đó đính kèm các danh sách dưới dạng file 

excel (nêu tại Khoản 4). Đề nghị KHÔNG gửi danh sách dưới dạng file PDF. 

- Đồng thời, gửi toàn bộ các danh sách dưới dạng file excel (KHÔNG file 

PDF) đến cả 03 địa chỉ email: nguyenthithuhang@moha.gov.vn; 

luudanghn@gmail.com; nguyenmanhtuyen@ moha.gov.vn; 

- Thời hạn gửi kết quả chọn mẫu cho Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 

07/12/2023. 

Để trao đổi, làm rõ thêm nội dung hướng dẫn trong văn bản này, xin liên 

hệ qua bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, theo số 

điện thoại: 0766298876; Zalo: SIPAS Bo Noi vu 2023. 
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PHỤ LỤC 2: MẪU DANH SÁCH KHẢO SÁT 

(Kèm theo Công văn số            /BNV-CCHC ngày       tháng       năm 2023 

của Bộ Nội vụ) 

1. Danh sách huyện, quận được chọn khảo sát của mỗi tỉnh, thành phố: 

TỈNH, THÀNH PHỐ…… 

DANH SÁCH HUYỆN, QUẬN ĐƯỢC CHỌN KHẢO SÁT 

TT Huyện, Quận Loại Đặc thù 

1       

2       

3       

2. Danh sách xã, phường của các huyện, quận được chọn khảo sát của 

mỗi tỉnh, thành phố: 
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3. Danh sách thôn, tổ dân phố của các xã, phường được chọn khảo sát 

của mỗi tỉnh, thành phố: 
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4. Danh sách địa bàn khảo sát của mỗi tỉnh, thành phố: 

THÀNH PHỐ/TỈNH …  

DANH SÁCH ĐỊA BÀN KHẢO SÁT  

        

T

T 

Huyện, 

quận                       

Ký 

hiệu 

(*) 

T

T 

Xã , phường                               Ký 

hiệu 

(*) 

T

T 

Thôn, tổ dân phố 

1 
Huyện, 

quận ... 
  

1 
Xã, 

phường…. 
  

1 Thôn, tổ dân phố... 

2 Thôn, tổ dân phố... 

2 
Xã, 

phường…. 
  

3 Thôn, tổ dân phố... 

4 Thôn, tổ dân phố... 

3 
Xã, 

phường…. 
  

5 Thôn, tổ dân phố... 

6 Thôn, tổ dân phố... 

2 
Huyện, 

quận ... 
  

1 
Xã, 

phường…. 
  

1 Thôn, tổ dân phố... 

2 Thôn, tổ dân phố... 

2 
Xã, 

phường…. 
  

3 Thôn, tổ dân phố... 

4 Thôn, tổ dân phố... 

3 
Xã, 

phường…. 
  

5 Thôn, tổ dân phố... 

6 Thôn, tổ dân phố... 

3 
Huyện, 

quận ... 
  

1 
Xã, 

phường…. 
  

1 Thôn, tổ dân phố... 

2 Thôn, tổ dân phố... 

2 
Xã, 

phường…. 
  

3 Thôn, tổ dân phố... 

4 Thôn, tổ dân phố... 

3 
Xã, 

phường…. 
  

5 Thôn, tổ dân phố... 

6 Thôn, tổ dân phố... 
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Lưu ý ký hiệu (*): 

 BẢNG KÝ HIỆU LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ  

VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐẶC THÙ 

 

TT Đơn vị hành chính cấp tỉnh Ký hiệu 

1.  Thành phố trực thuộc Trung ương TP 

2.  Tỉnh loại I T1 

3.  Tỉnh loại II T2 

4.  Tỉnh loại III T3 

 Đơn vị hành chính cấp huyện  

1.  Quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh loại I Q1 

2.  Quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh loại II Q2 

3.  Quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh loại III Q3 

4.  Huyện loại I H1 

5.  Huyện loại II H2 

6.  Huyện loại III H3 

 Đơn vị hành chính cấp xã  

1.  Phường, thị trấn loại I P1 

2.  Phường, thị trấn loại II P2 

3.  Phường, thị trấn loại III P3 

4.  Xã loại I X1 

5.  Xã loại II X2 

6.  Xã loại III X3 

 Đặc điểm đặc thù   

1.  Trung tâm hành chính của tỉnh, huyện A 

2.  Đang thực hiện nhiều giải tỏa đất B 

3.  Huyện nghèo C 

4.  Xã đặc biệt khó khăn D 

5.  Xã đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn E 

6.  Xã đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn G 

 

Ví dụ: 

- Phường loại I: P1 

- Huyện loại III, nghèo: H3C 

- Xã loại III, đặc biệt khó khăn: X3D 
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5. Danh sách mẫu khảo sát của mỗi huyện, quận được chọn khảo sát 

của mỗi tỉnh, thành phố: 
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